
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: 

Môn học: Trang bị điện 1

Số giờ lý thuyết:  15

Số giờ thực hành:  90

Tổng số giờ: 105

Họ và tên giáo viên: Trần Long Điền

L1 L2 L1 L2

1 Huỳnh Lê Trọng Bằng 5.0 5.0 6.0 5.0 5.3 8.0 6.9

2 Huỳnh Công Chiến 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 6 3.2 5.6

3 Phạm Chí Hiếu 5.0 5.0 6.0 5.0 5.3 8.0 6.9

4 Trần Quốc Kiệt 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4 3.2 4.4

5 Phạm Tuấn Kiệt 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 3 3.2 3.8

6 Đặng Thiên Phúc 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2 3.2 3.2

7 Trần Chí Quốc 0.0 7.0 8.0 0.0 3.8 2.0 7 2.7 5.7

8 Phạm Duy Thiện 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CT

Phòng đào tạo

Trần Long Điền

Điểm kết

 thúc học 

phần

(hệ số 0.6)

Điểm 

học phần Ghi chú

Ngày      tháng      năm 2019

Giáo viên bộ môn

Điểm kiểm

 tra định kỳ 

(Hệ số 2)

TBK

T

(hệ số 

0.4)

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Năm học: 2018 - 2019

Tín chỉ lý thuyết: 1

Tín chỉ thực hành: 3

Tổng số tín chỉ: 4

Số 

TT
Họ và tên

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên

 (Hệ số 1)

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GHI ĐIỂM TRẢ NỢ MÔN HỌC LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 10A






